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                               Kính gửi:  

- Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; 

- Phòng Kinh tế; 

- Trạm KN và DVNN Tam Đường; 

- Công an xã; Ban chỉ huy Quân sự xã; 

- Trung tâm VH, TT và TT Bình  Lư; 

- Trưởng bản các bản. 

 

Ngày 31/7/2025, Chủ tịch UBND xã Bình Lư đã ban hành Quyết định số 

249/QĐ-UBND về việc công bố bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Bình 

Lư. Ổ dịch được xác định tại bản Thống Nhất; Vùng bị dịch uy hiếp: Trong phạm 

vi 03 km xung quanh ổ dịch; Vùng đệm: Trong phạm vi 10 km xung quanh ổ dịch. 

Đến nay ngày 01/8/2025, đã có 03 bản trên địa bàn ghi nhận có bệnh dịch (bản 

Thống Nhất, bản Hoa Vân, bản Nậm Dê) tại 03 hộ gia đình với tổng số lợn nhiễm 

bệnh đã tiêu hủy theo quy định là 24 con lợn (khối lượng 1.725 kg).  

Trước tình hình dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn đang có chiều 

hướng tăng nhanh, UBND xã đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung 

triển khai một số giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh, như sau: 

 1. Công tác tuyên truyền 

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông Bình  Lư, Trưởng bản các bản tập trung tuyên truyền trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông bằng xe ô tô lưu động, truyền thanh 

cơ sở, nhóm zalo, lồng ghép họp bản, sinh hoạt chi bộ… khuyến khích các tổ đội 

xung kích, đoàn viên thanh niên tuyên truyền lưu động bằng loa kéo ở bản… về 

công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi cho người dân. 

(Có nội dung hướng dẫn tuyên truyền kèm theo) 

2. Công tác khoanh vùng, xử lý bệnh dịch 

a) Các đồng chí Trưởng bản 

- Chỉ đạo lực lượng tại bản tổ chức rà soát, báo cáo tình hình dịch bệnh, số 

lượng đàn lợn của bản về UBND xã (qua phòng Kinh tế) tổng hợp (định kỳ trước 
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17h00’ hàng ngày (trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc 

liên hệ đ/c Hoàng Đình Vương – CV Phòng Kinh tế – SĐT: 0339.394.400). 

- Tổ chức rà soát, ký cam kết thực hiện nghiêm quy định về phòng chống 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đối với các hộ gia đình, cá nhân giết, mổ gia súc, hộ 

chăn nuôi tập trung (khuyến khích ký cam kết với toàn bộ hộ chăn nuôi lợn trên 

địa bàn). 

- Chỉ đạo lực lượng tại chỗ (tổ an ninh cơ sở, dân quân, đoàn thể bản) phối 

hợp với lực lượng chức năng tích cực tham gia xử lý môi trường, tiêu hủy lợn bị 

nhiễm bệnh1 theo quy định; thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, 

xử lý các trường hợp cố tình giấu dịch, xử lý lợn bị nhiễm bệnh dịch không đúng 

quy định. 

b) Phòng Kinh tế: Chủ động tham mưu cho UBND xã, Ban Chỉ đạo xã tổ 

chức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định pháp 

luật và hướng dẫn của cấp trên; đầu mối tham mưu, phối hợp huy động các lực 

lượng, nguồn lực tập trung sớm xử lý hiệu quả các ổ dịch, ngăn chặn dịch bệnh 

tiếp tục lây lan sang các khu vực khác của xã. 

c) Đề nghị Trạm Khuyến nông và dịch vụ Nông nghiệp Tam Đường: 

Tăng cường chỉ đạo, bố trí cán bộ chuyên môn phối hợp với phòng Kinh tế để 

tham mưu, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Tả lợn Châu Phi hiệu quả, 

theo đúng quy định. 

d) Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã: Chỉ đạo các lực lượng trực 

thuộc, tổ an ninh cơ sở, dân quân bản chủ động, tích cực tham gia các tổ phòng 

chống dịch, tổ chức tuần tra, kiểm soát kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các 

hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống dịch bệnh động vật, đặc biệt là hành 

vi vứt xác lợn chết ra môi trường, cố tình mua bán, giết mổ, tiêu thụ lợn nhiễm 

bệnh dịch…  

UBND xã đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Trưởng bản 

các bản tập trung triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường (B/c); 

- TT: Đảng ủy, HĐND xã (B/c); 

- Chủ tịch, PCT. UBND xã; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Như Hợp 

                                                 
1 Tổ tiêu hủy lợn bị nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi theo Quyết định 259/QĐ-UBND ngày 01/8/2025. 



NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

 

Dịch bệnh DTLCP rất nguy hiểm, lợn mắc bệnh thường chết nhanh và hiện 

chưa có thuốc chữa đặc hiệu. Các tổ chức, cá nhân và toàn thể bà con cần lưu ý các 

dấu hiệu bệnh và cách phòng, chống như sau: 

I. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT BỆNH DTLCP 

Lợn bị DTLCP thường có các triệu chứng như: Lợn sốt cao (40,5 - 42°C), 

bỏ ăn, ủ rũ, nằm chồng đống. Vùng da trắng (tai, đuôi, chân, bụng, ngực) chuyển 

sang màu đỏ hoặc tím sẫm. Khó thở, nôn mửa, tiêu chảy: Có thể có bọt lẫn máu ở 

mũi, nôn mửa, tiêu chảy ra máu hoặc táo bón. Lợn mang thai có thể sảy thai. 

II. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DTLCP HIỆU QUẢ 

1. Giám sát và báo cáo dịch bệnh ngay lập tức 

Thường xuyên theo dõi đàn lợn. Khi phát hiện lợn ốm, chết bất thường, nghi 

mắc bệnh DTLCP, hoặc lợn, sản phẩm lợn không rõ nguồn gốc, phải báo ngay cho 

chính quyền xã/phường hoặc cán bộ thú y cơ sở. 

Tuyệt đối không giấu dịch, không bán chạy lợn ốm, lợn chết. Việc này sẽ 

làm dịch lây lan nhanh hơn và gây thiệt hại lớn hơn. 

2. Tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh đúng cách 

Khi có kết quả xét nghiệm dương tính với DTLCP, phải tiêu hủy toàn bộ lợn 

mắc bệnh, lợn chết, sản phẩm từ lợn mắc bệnh bằng cách chôn lấp theo hướng dẫn 

của cán bộ thú y. 

Không vứt xác lợn chết ra môi trường (ao, hồ, sông, suối, bãi rác) để tránh 

lây lan dịch bệnh và ô nhiễm môi trường. 

Đảm bảo hố chôn sâu, có rải vôi bột và được lấp chặt. 

Hố chôn: Vị trí hố chôn phải cách nhà dân, giếng nước, khu chuồng nuôi 

động vật tối thiểu 30m và có đủ diện tích; nên chọn nơi chôn trong vườn (tốt nhất 

là vườn cây ăn quả hoặc lấy gỗ). Kích cỡ hố chôn phải đủ rộng phù hợp với khối 

lượng động vật, sản phẩm động vật và chất thải cần chôn (Ví dụ nếu cần chôn 01 

tấn động vật thì hố chôn cần có kích thước là sâu 1,5 - 2m x rộng 1,5 - 2m x dài 

1,5 - 2m). 

 Các bước chôn lấp: Sau khi đào hố, rải một lớp vôi bột xuống đáy hố theo 

tỷ lệ khoảng 01 kg vôi /m2, cho bao chứa xuống hố, phun thuốc sát trùng hoặc rắc 

vôi bột lên trên bề mặt, lấp đất và nện chặt; yêu cầu khoảng cách từ bề mặt bao 

chứa trên cùng đến mặt đất tối thiểu là 0,5m, lớp đất phủ bên trên bao chứa phải 

dày ít nhất là 1 m và phải cao hơn mặt đất để tránh nước chảy vào bên trong gây 

sụt, lún hố chôn. Phun sát trùng khu vực chôn lấp để hoàn tất quá trình tiêu hủy. 
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Quản lý hố chôn: Hố chôn xác động vật phải có biển cảnh báo người ra vào 

khu vực; thường xuyên kiểm tra định kỳ và xử lý kịp thời các sự cố sụt, lún, xói 

mòn, rò rỉ, bốc mùi của hố chôn; địa điểm chôn lấp phải được đánh dấu trên bản 

đồ của xã, ghi chép và lưu giữ thông tin tại Ủy ban nhân dân cấp xã. 

3. Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán lợn và sản phẩm từ lợn 

Chỉ mua lợn và sản phẩm từ lợn có nguồn gốc rõ ràng, có giấy kiểm dịch 

của cơ quan thú y. 

Không vận chuyển, buôn bán lợn và sản phẩm lợn không rõ nguồn gốc. 

Khi vận chuyển lợn, phải có giấy tờ hợp lệ và phương tiện vận chuyển phải 

được vệ sinh, khử trùng sạch sẽ. 

4. Quản lý giết mổ lợn và việc tiêu thụ các sản phẩm thịt lợn 

a) Hướng dẫn giết mổ đối với hộ chăn nuôi có lợn mắc bệnh DTLCP:  

- Đối với lợn khỏe mạnh trong cùng ô chuồng, dãy chuồng với lợn mắc bệnh, 

được lấy mẫu và có kết quả xét nghiệm âm tính với mầm bệnh DTLCP thì được 

nuôi cách ly hoặc giết mổ để tiêu thụ tại địa bàn cấp xã. 

-  Đối với lợn khỏe mạnh tại ô chuồng, dãy chuồng chưa có lợn mắc bệnh, 

được lấy mẫu và có kết quả xét nghiệm âm tính với mầm bệnh DTLCP: Được giết 

mổ để tiêu thụ thuộc địa bàn cấp xã. 

b) Hướng dẫn giết mổ lợn đối với trang trại chăn nuôi có lợn mắc bệnh 

DTLCP 

- Đối với lợn khỏe mạnh tại ô chuồng, dãy chuồng có lợn mắc bệnh, được 

lấy mẫu và có kết quả xét nghiệm âm tính với mầm bệnh DTLCP: Được giết mổ 

để tiêu thụ thuộc địa bàn cấp xã. 

- Đối với lợn khỏe mạnh tại ô chuồng, dãy chuồng chưa có lợn mắc bệnh, 

được lấy mẫu và có kết quả xét nghiệm âm tính với mầm bệnh DTLCP: Được giết 

mổ để tiêu thụ thuộc địa bàn cấp tỉnh. 

c) Đối với các cơ sở giết mổ 

- Cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trong vùng dịch: Được phép tiếp nhận, giết mổ lợn 

khoẻ và có kết quả xét nghiệm âm tính với mầm bệnh DTLCP từ cơ sở chăn nuôi 

lợn ở trong vùng dịch và ngoài vùng dịch thuộc phạm vi địa bàn cấp tỉnh. 

- Đối với cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trong vùng dịch: Cơ quan thú y không cần lấy 

mẫu sản phẩm để xét nghiệm mầm bệnh DTLCP. 

- Cơ sở giết mổ nhỏ lẻ ngoài vùng dịch: Trường hợp lợn được đưa vào cơ sở 

giết mổ có nguồn gốc từ vùng dịch: thực hiện như cơ sở trong vùng dịch. 

- Trường hợp lợn được đưa vào cơ sở giết mổ có nguồn gốc ngoài vùng dịch: 

thực hiện theo quy định của pháp luật về thú y. 
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5. Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại và môi trường thường xuyên 

Vệ sinh chuồng trại hàng ngày: Dọn dẹp phân, rác, chất độn chuồng. 

Phun thuốc sát trùng định kỳ: Sử dụng vôi bột hoặc hóa chất sát trùng được 

phép (theo hướng dẫn của cán bộ thú y) để phun chuồng trại, khu vực chăn nuôi, 

lối đi, dụng cụ chăn nuôi. 

Sau mưa, lũ: Tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi 

ngay sau khi nước rút. Nếu lợn bị ngập, cần di dời đến nơi cao hơn, sau đó mới vệ 

sinh và đưa lợn trở lại. 

Đảm bảo người ra vào khu vực chăn nuôi phải được sát trùng, thay quần áo 

bảo hộ. 

6. Tiêm vắc xin phòng bệnh DTLCP 

Hiện nay đã có vắc xin DTLCP thương mại (NAVET-ASFVAC, AVAC 

ASF LIVE). 

Tiêm phòng vắc xin đầy đủ và đúng lịch cho đàn lợn khỏe mạnh theo hướng 

dẫn của cán bộ thú y để tạo miễn dịch chủ động cho đàn lợn. 

7. Nuôi tái đàn an toàn 

Chỉ tái đàn lợn tại các cơ sở chưa bị bệnh DTLCP hoặc đã hết dịch trên 21 

ngày và đảm bảo các biện pháp an toàn sinh học. 

Tham khảo ý kiến cán bộ thú y trước khi tái đàn để đảm bảo an toàn. 

III. CÁC HÀNH VI VI PHẠM VÀ CHẾ TÀI XỬ LÝ TRONG CÔNG TÁC 

PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI 

 Để tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh DTLCP và xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. UBND xã thông tin 

đến người dân các hành vi vi phạm và chế tài xử lý như sau: 

- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với 

hành vi không chấp hành lấymẫu để kiểm tra, xét nghiệm chẩn đoán bệnh động vật 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

-  Phạt 1 triệu - 2 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Che giấu, 

không khai báo hoặc khai báo không kịp thời khi phát hiện và biết động vật mắc 

bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, chết do bệnh truyền nhiễm; Không thực hiện vệ sinh, 

khử trùng, tiêu độc theo hướng dẫn của cơ quan quản lý 

-  Phạt 5 triệu - 6 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Tự ý vứt xác 

lợn chết và các sản phẩm của chúng ra môi trường; Vận chuyển, buôn bán động 

vật, sản phẩm của động vật bị nhiễm bệnh dịch đã được công bố trong vùng bị dịch 

uy hiếp, vùng đệm; Mang đi tiêu thụ thân thịt, phụ phẩm, sản phẩm khác của động 
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vật bị giết mổ bắt buộc chưa được xử lý bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y; Không tiêu 

hủy, giết mổ bắt buộc động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, động vật chết 

theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y, đồng thời buộc tiêu hủy 

động vật, sản phẩm động vật. 

-  Phạt 6 triệu - 8 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Giết mổ, mua 

bán động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, động vật chết, sản phẩm động vật 

mang mầm bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch; Tiêu hủy không 

đúng quy định hoặc không tiêu hủy động vật mắc bệnh, chết, sản phẩm động vật 

mang mầm bệnh thuộc diện phải tiêu hủy theo quy định của pháp luật. Buộc tiêu 

huỷ động vật, sản phẩm động vật và chất thải của động vật;  Không chấp hành biện 

pháp xử lý bắt buộc động vật mắc bệnh, động vật có dấu hiệu mắc bệnh, sản phẩm 

của động vật mang mầm bệnh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

- Phạt từ 20 triệu - 30 triệu đồng  đối với việc vận chuyển động vật mắc bệnh, 

sản phẩm hoặc chất thải của động vật mang mầm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm 

đang được công bố ra khỏi vùng có dịch khi không được phép của cơ quan quản lý 

chuyên ngành thú y có thẩm quyền, gây thiệt hại về  tài sản có giá trị dưới 100 triệu 

đồng; Phạt 30 triệu - 40 triệu đồng hành vi vi phạm đã gây thiệt hại về tài sản có 

giá trị từ 100 triệu đồng trở lên trong trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng có quyết 

định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định huỷ bỏ quyết định khởi tố vụ án hình 

sự, quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định đình chỉ vụ án. Buộc tiêu huỷ động 

vật, sản phẩm động vật và chất thải của động vật. 

 Các cá nhân, tổ chức vi phạm bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hành vi 

gây thiệt hại lớn, làm lây lan dịch ra diện rộng hoặc cố ý vi phạm nhiều lần, cụ thể: 

 - Đối với Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật 

 + Phạt tiền từ 100 triệu - 400 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 

năm hoặc phạt tù từ 06 tháng - 02 năm đối với một trong các hành vi sau đây, làm 

lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng 

đến dưới 500 triệu đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong những 

hành vi này mà còn vi phạm: Đưa vào, mang ra hoặc cho phép đưa vào, mang ra 

khỏi vùng có dịch động vật, sản phẩm động vật hoặc vật phẩm khác bị nhiễm bệnh 

hoặc mang mầm bệnh, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; Đưa vào hoặc 

cho phép đưa vào lãnh thổ Việt Nam động vật, sản phẩm động vật thuộc diện kiểm 

dịch mà không thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm dịch; Hành vi khác 

làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật. 

 + Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm 

- 05 năm: Gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 01 tỷ đồng; Dẫn đến 

phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

 - Đối với Tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm 
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 + Phạt tiền từ 100 triệu - 400 triệu đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 05 năm 

đối với một trong các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm: Sử dụng 

động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy theo quy định của pháp 

luật để chế biến thực phẩm hoặc cung cấp, bán thực phẩm mà biết là có nguồn gốc 

từ động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy mà sản phẩm trị giá 

từ 10 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính 

về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa 

được xóa án tích mà còn vi phạm. 

 + Phạt tiền từ 400 triệu đồng - 01 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 03 năm - 07 năm 

tù đối với hành vi: Thực phẩm có sử dụng nguyên liệu là động vật chết do bệnh, 

dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy trị giá từ 100 triệu đồng - dưới 300 triệu đồng. 

Lưu  ý: 

- Tổ chức vi phạm bị xử phạt gấp đôi mức phạt của cá nhân. 

- Mọi hành vi vi phạm đều được lập biên bản và báo cáo cấp có thẩm quyền 

xử phạt. 
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